
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5/82, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, TDP số 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 
HOÀNG GIA

0109229052

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW ROYAL IMPORT EXPORT AND 
TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0363093845
Email: hungmobi.hvtc@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh 
doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không 
chung)
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kê khai hải quan
- Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Dịch vụ nâng cẩu hàng hóa
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;

5229

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá (không bao gồm môi giới 
chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất động sản)

6612

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục 
đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành 
chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

7490

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Dịch vụ ăn uống khác 5629

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN VĂN 
HÙNG

P1206, CT13, KĐT 
Mới Tứ Hiệp, Xã Tứ 
Hiệp, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 033090005524

2 BÙI THỊ 
TỈNH

P1206, CT13, KĐT 
Mới Tứ Hiệp, Xã Tứ 
Hiệp, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 026191003975

37. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chứng khoán)

7020

38. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn 
pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

40. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033090005524
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1206, CT13, KĐT Mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1206, CT13, KĐT Mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN HÙNG Nam

07/05/1990 Kinh Việt Nam

08/11/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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